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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Kinh tế - Chính trị Trung Quốc 

Mã học phần:  71SINO40063 Số tín chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71SINO40063_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 

☐ Đề thi có sử dụng phần mềm riêng GV ghi cụ thể tên phần mềm:  ………… 

…………………………………………. 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (4.0 điểm) Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và đặc điểm của thể chế 

chính trị Trung Quốc. 

Câu hỏi 2: (3.0 điểm) Phân tích những đóng góp của đặc khu kinh tế trong cải cách thể 

chế chính trị - xã hội Trung Quốc hiện đại. 

Câu hỏi 3: (3.0 điểm) Phân tích những nội dung cơ bản của chế độ và chính sách kinh 

tế cơ bản của Trung Quốc. 

 

----HẾT---- 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi 

chú 

I. Tự luận   

Câu 1 Trình bày lịch sử hình thành, phát 

triển và đặc điểm của thể chế chính trị 

Trung Quốc. 

4.0  

Nội dung a. Lịch sử hình thành thể chế chính trị 

+ Nước CHND Trung Hoa… 

+ Từ 1949 đến nay: xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước Trung Quốc theo định 

hướng XHCN đặc sắc Trung Quốc. 

1.0  

Nội dung b. Quá trình phát triển thể chế chính trị 

+ 1949 – 1954 

+ 1954 – 1966 

+ 1966 – 1976 

+ 1978 - nay 

1.5  

Nội dung c. Đặc điểm của thể chế chính trị 

+ Nhà nước XHCN của chuyên chính 

dân chủ nhân dân 

+ Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân, chế 

độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính 

trị… 

+ ĐH đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc 

hội) là cơ quan quyền lực cao nhất… 

1.5  

Câu 2 Phân tích những đóng góp của đặc 

khu kinh tế trong cải cách thể chế 

chính trị - xã hội Trung Quốc hiện đại. 

2.0  

Nội dung a. Tìm tòi nghiên cứu về phân tách ba 

quyền hành chính 

+ Quyền quyết sách 

+ Quyền thực thi 

+ Quyền giám sát 

0.6  

Nội dung b. Cơ chế tuyển dụng cán bộ công khai và 

“chế độ bỏ phiếu biểu quyết” 

+ Công khai tuyển dụng cán bộ thí điểm 

ở Thâm Quyến… 

+ Chế độ bỏ phiếu đã được áp dụng phổ 

biến trong các quyết sách quan trọng của 

cơ quan Đảng và Nhà nước Trung Quốc. 

0.7  

Nội dung c Thử nghiệm bầu cử dân chủ lựa chọn 

trực tiếp 

+ Tranh cử trực tiếp ở Thâm Quyến:  

0.7  
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+ Bầu cử “chế độ hai phiếu” trong những 

năm 2007-2008 

+ Phương thức tuyển chọn cán bộ công 

khai được nhân rộng ra toàn Trung Quốc, 

nhưng vẫn đang trong quá trình xây dựng 

và hoàn thiện. 

Câu 3 Phân tích những nội dung cơ bản của 

chế độ và chính sách kinh tế cơ bản 

của Trung Quốc. 

4.0  

Nội dung a Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ 

nghĩa mang màu sắc Trung Quốc 

+ Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ 

nghĩa là phương hướng phát triển của 

thể chế kinh tế Trung Quốc… 

+ Màu sắc Trung Quốc: vị trí chủ thể 

của chế độ công hữu; Chế độ chính trị 

đa đảng hiệp thương với sự lãnh đạo 

của ĐCS Trung Quốc là nền tảng chính 

trị; thực hiện công bằng XHCN;  

0.58  

Nội dung b Chính phủ và thị trường bắt tay hợp tác 

+ Vai trò của Nhà nước 

+ Vai trò của thị trường 

+ Mối quan hệ giữa vai trò của thị 

trường và Nhà nước 

0.57  

Nội dung c Chính phủ trung ương và chính quyền 

địa phương trên con thuyển kinh tế 

+ Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, dân tộc 

và văn hóa xã hội … Trung Quốc đặt ra 

yêu cầu của chính quyền trung ương và 

địa phương… 

+ Thời kì trước cải cách mở cửa 

+ Thời kì sau cải cách mở cửa 

0.57  

Nội dung d Cơ cấu chế độ sở hữu hỗn hợp với chủ 

thể là chế độ công hữu 

+ Sau năm 1949, TQ bước vào xã hội 

kinh tế XHCN với 5 thành phần kinh 

tế… 

+ Trước công cuộc cải cách mở cửa… 

+ Năm 1997, ĐH ĐCS Trung Quốc lần 

thứ XV đã phá vỡ những nhận thức mơ 

hồ về vị trì chủ thể của chế độ công 

hữu… 

+ Tiến trình hình thành chế độ kinh tế 

cơ bản của TQ là quá trình manh mẽ từ 

nhỏ đến lớn: Từ đầu thập niên 1980 của 

0.57  
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TK XX…; Từ 1997 trở đi…; Từ 2007 

trở đi…;   

Nội dung e Chế độ phân phối vừa công bằng vừa 

hiệu quả 

+ Trước năm 1978: Chính phủ đứng ở vị 

trí chủ đạo tuyệt đối trong phân phối thu 

nhập; chủ nghĩa bình quân là gần như là 

nguyên tắc… 

+ Sau năm 1978: Xóa bỏ chủ nghĩa bình 

quân; Chế độ khoán trách nhiệm sản xuất 

đến từng hộ gia đình và người lao 

động… 

+ Chế độ phân phối từ dựa trên lao động 

giai đoạn đầu chuyển sang dựa trên yếu 

tố sản xuất; ưu tiên công bằng sang ưu 

tiên hiệu quả và đến nay là coi trọng cả 

hiệu quả và công bằng. 

 

0.57  

Nội dung f Thành thị và nông thôn trong sự phát 

triển thống nhất trù hoạch 

+ Yêu cầu và nội dung của giải quyết mối 

quan hệ giữa thành thị và nông thôn… 

+ Từ năm 1949 – 1978… 

+ Từ năm 1978 đến nay… 

0.57  

Nội dung g Quan hệ kinh tế đối ngoại bình đẳng 

cùng có lợi 

+ Vai trò của kinh tế đối ngoại đối với 

Trung Quốc 

+ Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại 

+ Quan hệ kinh tế đối ngoại bình đẳng 

cùng có lợi 

0.57  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

Người duyệt đề 

Đã duyệt 
 
 
 

TS. Phạm Đình Tiến 

Giảng viên ra đề 

 
 

TS. Trịnh Văn Vinh 

 

   

 


